Một số biện pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non
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PHẦN A : ĐẶT VẤN ĐỀ
Bạn thử hỏi mọi người xem hồi mẫu giáo cô dạy bài hát gì? Chắc chắn câu trả lời sẽ là: Ba thương con, Bà ơi bà, Con cò bé bé hay Bé bé bằng bông...Mặc dù tên bài hát có thể không chính xác nhưng lời ca và giai điệu thì không thể nào khác đi được. Điều đó chứng tỏ rằng những ca khúc được học trong trường mầm non luôn in đậm trong ký ức mỗi người mà không bao giò phai nhạt. Và với bản thân tôi, những ca khúc đó có lẽ trong suốt cuộc đời tôi cũng không thể quên. Tôi mới nhận ra rằng, những ca khúc đi cùng năm tháng không chỉ có ca khúc cách mạng thời chiến, mà còn có cả những khúc ca hồn nhiên trong trẻo, chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ. Những tình cảm yêu thương giữa những người thân trong gia đình, giữa con người với con người trong từng bài hát theo ta một cách thầm lặng mà gắn bó sâu sắc. Và giờ đây khi đã là một giáo viên mầm non tôi mới biết âm nhạc là một phần không thể thiếu trong tâm hồn trẻ thơ.
Qua nhiều năm học tập và chăm sóc – giáo dục trẻ ở trường mầm non, đặc biệt là chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn, tôi nhận thức sâu sắc âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật phát triển năng lực cảm xúc, tưởng tượng, sáng tạo, tập trung chú ý, khả năng diễn tả hứng thú của trẻ. Khác với các loại hình nghệ thuật khác như hội họa, văn học, điện ảnh,…, âm nhạc  không hoàn toàn xác định rõ những hình ảnh cụ thể. Âm nhạc bằng ngôn ngữ riêng là giai điệu, âm sắc, cường độ, nhịp độ, hòa âm, tiết tấu… cùng với thời gian đã thu hút, hấp dẫn, làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm của trẻ. Âm nhạc là phương tiện nhận thức thế giới xung quanh, phát triển lời nói, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm…
Qua nhiều năm chăm sóc – giáo dục trẻ ở trường mầm non, đặc biệt là chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn, tôi nhận thức sâu sắc âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật phát triển năng lực cảm xúc, tưởng tượng, sáng tạo, tập trung chú ý, khả năng diễn tả hứng thú của trẻ. Khác với các loại hình nghệ thuật khác như hội họa, văn học, điện ảnh,…, âm nhạc  không hoàn toàn xác định rõ những hình ảnh cụ thể. Âm nhạc bằng ngôn ngữ riêng là giai điệu, âm sắc, cường độ, nhịp độ, hòa âm, tiết tấu… cùng với thời gian đã thu hút, hấp dẫn, làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm của trẻ. Âm nhạc là phương tiện nhận thức thế giới xung quanh, phát triển lời nói, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm….Ở lớp mẫu giáo lớn của tôi, đa số trẻ biết cảm nhận và thể hiện đúng với giai điệu của bài hát song khả năng còn bị hạn chế. Trong chương trình học có các bài vận động, có các bài múa minh hoạ yêu cầu trẻ phải làm theo mẫu của cô, vì còn bị hạn chế trong việc thể hiện cảm xúc của mình nên trẻ vận động chưa tốt, chưa đạt yêu cầu. 

Thực tế hiện nay, địa phương là nơi có kinh tế phát triển mạnh, là một trung tâm kinh tế lớn của Huyện Gia lâm. Vì vậy, trẻ được tham gia các trò chơi điện tử trên máy tính, được tiếp xúc với nhiều nét văn hóa hiện đại, đó là một thực tế cần quan tâm. Nhân dân địa phương chủ yếu tham gia kinh doanh nên việc chăm sóc giáo dục con cái chưa thực sự được quan tâm, trẻ được giao cho các bà, các cô giúp việc, thiếu sự âu yếm vỗ về, thiếu những tiếng ru ầu ơ của bà của mẹ. Là một giáo viên mầm non, được phân công chăm sóc và giáo dục trẻ Mẫu giáo lớn, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ để tìm ra các biện pháp giúp trẻ cảm nhận  tốt âm nhạc, đưa những tác phẩm âm nhạc có nội dung lành mạnh, để làm sao thông qua âm nhạc các con được phát triển mọi mặt. Vì vậy tôi chọn đề tài: Một số biện pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non  làm đề tài cho sáng kiến kinh nghiệm của mình.
- Mục đích nghiên cứu: Tìm ra các biện pháp gây hứng thú và phát triển khả năng âm nhạc cho trẻ khi tham gia các hoạt động âm nhạc, giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng nghe và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc, các kỹ năng chơi trò chơi, kỹ năng thẩm âm tiết tấu cho trẻ.

- Đối tượng nghiên cứu: trẻ 5 - 6 tuổi

- Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: lớp mẫu giáo lớn 1 - Trường mầm non Bình Minh.

- Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp lý luận

 + Phương pháp quan sát, so sánh

 + Phương pháp khảo sát, đánh giá

 + Phương pháp thực nghiệm
Thời gian nghiên cứu: từ tháng 8/2015 đến tháng 4 năm 2016
PHẦN B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
     I/NỘI DUNG LÝ LUẬN:
Âm nhạc là loại hình nghệ thuật xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người, nó gắn bó với con người và trở thành nhu cầu không thể thiếu. Âm nhạc phản ánh cuộc sống con người bằng những hình tượng âm nhạc. Âm nhạc còn phản ánh niềm vui, nỗi buồn, khát vọng, ước mơ của con người.
Đối với trẻ mầm non, âm nhạc có vai trò vô cùng quan trọng. Âm nhạc là phương tiện giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, phát triển ngôn ngữ, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm, âm nhạc của trẻ là thế giới kỳ diệu đầy cảm xúc. Trẻ có thể tiếp nhận âm nhạc từ lúc còn trong nôi. Những lời ru của bà, của mẹ, những câu hát mộc mạc, gần gũi đã nuôi lớn tâm hồn trẻ thơ của trẻ. Tình yêu gia đình, quê hương cũng lớn lên từ tiếng hát, lời ru đó. Trẻ mầm non dễ xúc cảm, ngây thơ trong sáng nên rất dễ tiếp xúc với âm nhạc. Thế giới âm nhạc muôn màu, muôn sắc tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện: thể chất, trí tuệ, tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ,...
Âm nhạc đối với trẻ là một thế giới kỳ diệu đầy cảm xúc. Âm nhạc tác động đến con người ngay từ khi còn nằm trong nôi khi được nghe tiếng ru à ơi của bà của mẹ. Tâm hồn trẻ ngây thơ trong sáng, luôn luôn vui vẻ cho nên tiếp xúc với âm nhạc là nhu cầu không thể thiếu đối với trẻ. Âm nhạc được coi là công cụ hữu hiệu, một phương tiện giáo dục toàn diện nhân cách trẻ. Âm nhạc phản ánh cuộc sống con người bằng những hình tượng âm nhạc. Âm nhạc còn phản ánh niềm vui, nỗi buồn, khát vọng, ước mơ của con người. 
Trong chương trình giáo dục mầm non, bộ môn giáo dục âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật hết sức gần gũi đối với trẻ, là hoạt động được trẻ yêu thích, là nguồn hứng thú mạnh mẽ để trẻ cảm thụ nghệ thuật và nó còn là phương tiện thiết thực cho các hoạt động khác. Có thể coi âm nhạc là một bộ phận không thể tách rời với công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non là giáo dục cho trẻ lòng yêu âm nhạc, biết cảm  thụ âm nhạc thông qua các hoạt động âm nhạc phong phú như: ca hát, vận động, nghe nhạc, chơi trò chơi...Đặc biệt với trẻ 5 tuổi, giáo dục âm nhạc đã đem lại cho trẻ những ấn tượng, những khái niệm âm nhạc dần hình thành trong tâm hồn trẻ, tạo điều kiện phát triển thị hiếu âm nhạc. Đây là bước đầu giúp trẻ biết lựa chọn, đánh giá tác phẩm âm nhạc và biết cách biểu diễn ở mức độ đơn giản.

Thực tế cho ta thấy rằng: Trẻ em ở lứa tuổi Mẫu giáo rất nhạy cảm đối với âm nhạc. Trẻ em rất thích nghe nhạc và hứng thú tham gia vào các hoạt động có âm nhạc. Mục đích của giáo dục âm nhạc là giáo dục tình cảm đạo đức thẩm mỹ cho trẻ, là phương tiện hình thành đạo đức cho trẻ biết yêu ghét rõ ràng. Giáo dục âm nhạc còn hình thành cho trẻ lòng yêu thiên nhiên, Tổ quốc, tình yêu thương con người rộng lớn. Hình thành và phát triển thói quen tốt trong sinh hoạt tập thể: Đó là tính tổ chức kỷ luật, tự chủ, mạnh dạn trước mọi người. Giáo dục âm nhạc còn là phương tiện nâng cao khả năng trí tuệ, giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, củng cố kiến thức trẻ qua học tập, vui chơi trong cuộc sống. Quá trình trẻ tiếp xúc và hoạt động âm nhạc như nghe cô hát, trẻ tự ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi âm nhạc... sẽ hình thành ở trẻ những yếu tốt của một nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà, đó là sự phát triển về thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ và thể lực, trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thật vô cùng quan trọng nhưng hình thành cho trẻ thật không phải dễ.
II. THỰC TRẠNG:
1. Đặc điểm tình hình của trường
Trường mầm non chúng tôi có tổng số cán bộ giáo viên nhân viên là 40 trong đó số giáo viên là 25. Hiện nay trường có 11 nhóm lớp với hơn 400 cháu. Cùng với sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường là điều kiện thuận lợi để tôi có thể học hỏi cũng như thực hành một số  biện pháp của đề tài. Trong đó nhóm lớp tôi đang thực hiện có 35 học sinh, các cháu đều cùng một độ tuổi nên có khả năng tiếp thu tương đối đồng đều. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng không tránh khỏi những điều kiện khó khăn cũng như  thuận lợi, cụ thể như sau:

2. Thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi: 

          Được sự chỉ đạo sát sao của PGD & ĐT Huyện Gia Lâm cũng như BGH nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ học tập và vui chơi như : Các thiết bị điện tử ( Tivi, đầu video, máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh, máy quay video, loa, đài, máy in…), đồ dùng học tập (phách tre, nứa, xắc xô, mõ, quả bông… ), đồ dùng bán trú đầy đủ…

         Ban giám hiệu luôn động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn qua các chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề do phòng, cụm, trường tổ chức, tạo điều kiện cho giáo viên tham dự các buổi kiến tập, triển lãm đồ dùng đồ chơi sáng tạo, khuyến khích chị em sáng tạo trong các hoạt động dạy và học. 
Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh được đi tham quan dã ngoại để mở rộng vốn kiến thức và tầm hiểu biết cho trẻ, đồng thời khơi gợi trẻ tình yêu với vẻ đẹp của quê hương, cảm nhận vẻ đẹp con người, thiên nhiên xung quanh trẻ, từ đó làm phong phú thêm các kiến thức âm nhạc của trẻ.

Trường có đội ngũ giáo viên trẻ trung, tâm huyết với nghề, ham học hỏi, tích cực, chủ động cập nhật phương pháp, hình thức mới qua tập huấn, Internet…để áp dụng có chọn lọc vào công việc giảng dạy trong nhà trường.

         
Trường đầu tư kết nối Internet nên việc cập nhật thông tin, tìm kiếm tài liệu qua mạng rất dễ dàng thuận tiện, nhanh chóng.

Trẻ trong lớp cùng độ tuổi, có nếp, tích cực tham gia hoạt động.

Trường mầm non chúng tôi nằm trong môt địa phương có kinh tế tương đối phát triển nên phụ huynh rất nhiệt tình ủng hộ việc học tập vui chơi của con em mình như ủng hộ kinh phí dạy và học cho cô và trẻ hoạt động, nhiệt tình đóng góp nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động ( vỏ nguyên vật liệu phế thải, tranh ảnh, bìa lịch, vải vụn…), thường xuyên trao đổi với cô về việc học tập, vui chơi của trẻ…

Bản thân  tôi thường xuyên được dự những buổi tập huấn, kiến tập hơn nữa đã nhiều năm được phân công dạy khối lớn liên tục, được trải nghiệm thực tế trên lớp với trẻ, đồng thời được tham gia học hỏi kinh nghiệm qua bạn bè, đồng nghiệp nên tôi đã học được một số kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy.

Tôi và giáo viên cùng nhóm là giáo viên trẻ, năng động, đạt chuẩn, nắm vững phương pháp các bộ môn, có khả năng thiết kế các giáo án điện tử, biết khai thác tài nguyên mạng.

 Bản thân có tinh thần học hỏi và yêu nghề mến trẻ.
b. Khó Khăn:

Diện tích phòng học còn chật chội nên chưa đủ không gian cho trẻ hoạt động.
Khả năng ghi nhớ của trẻ nhanh nhưng cũng nhanh quên.

Thời gian học ngắn, một năm chỉ có 35 tiết, mỗi tuần  chỉ có 1 buổi 30-35 phút học 

Tuy trẻ cùng trong một lứa tuổi nhưng nhận thức, kỹ năng lại không đồng đều.

Các hình thức tổ chức tiết học và trò chơi củng cố kiến thức kỹ năng cho trẻ còn nghèo nàn, chưa thu hút được trẻ tích cực tham gia hoạt động

Vẫn còn một số phụ huynh chưa thật sự coi trọng ngành học mầm non nên chưa kết hợp với giáo viên để rèn trẻ....

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn như vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ nói chung và yêu cầu của hoạt động học làm quen với âm nhạc nói riêng, ngay vào đầu năm học khi học sinh đã ổn định, tôi tiến hành khảo sát học sinh để nắm bắt khả năng nhận thức về các kỹ năng âm nhạc của trẻ trong lớp. 
3. Khảo sát thực tế:

Ở lớp mẫu giáo lớn của tôi, đa số trẻ biết cảm nhận và thể hiện bài hát song khả năng còn bị hạn chế. Tai nghe nhạc của trẻ chưa chuẩn nên  hát còn nhầm từ, sai từ, lệch giai điệu hoặc nhịp điệu. Khi vận động trẻ thường nhầm lẫn giữa các loại tiết tấu. Kỹ năng chơi trò chơi của trẻ còn chậm. Trẻ chưa mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn. Trong chương trình học có các bài vận động, có các bài múa minh hoạ yêu cầu trẻ phải làm theo mẫu của cô, vì còn bị hạn chế trong việc thể hiện cảm xúc của mình nên trẻ vận động chưa tốt, chưa đạt yêu cầu. Qua khảo sát trẻ tôi thấy được kết quả như sau: tổng số 35 cháu

	Các tiêu chí
	Số trẻ đạt
	Số trẻ chưa đạt
	

	
	SL
	
	%
	
	SL
	
	%
	
	

	1. Khả năng cảm thụ âm nhạc
	15
	
	43
	
	20
	
	57
	
	

	2. Kỹ năng biểu diễn tác phẩm âm nhạc
	15
	
	43
	
	20
	
	67
	
	

	3. Kỹ năng chơi trò chơi âm nhạc
	23
	
	66
	
	15
	
	34
	
	

	4. Kỹ năng vận động theo nhạc
	22
	
	63
	
	13
	
	37
	
	


Với kết quả như vậy, tôi nghĩ mình cần có kế hoạch cụ thể để rèn luyện cho học sinh một cách tốt nhất. Thực tế hiện nay, kinh tế địa phương phát triển mạnh,  trẻ được tham gia các trò chơi điện tử trên máy tính, được tiếp xúc với nhiều nét văn hóa hiện đại, đó là một thực tế cần quan tâm. Nhân dân địa phương chủ yếu tham gia kinh doanh nên việc chăm sóc giáo dục con cái chưa thực sự được quan tâm, trẻ được giao cho các bà, các cô giúp việc, thiếu sự âu yếm vỗ về, thiếu những tiếng ru ầu ơ của bà của mẹ. Là một giáo viên mầm non, được phân công chăm sóc và giáo dục trẻ Mẫu giáo lớn, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ để tìm ra các biện pháp giúp trẻ cảm nhận  tốt âm nhạc, đưa những tác phẩm âm nhạc có nội dung lành mạnh, để làm sao thông qua âm nhạc các con được phát triển mọi mặt. 
   III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch và lựa chọn đề tài phù hợp với từng chủ điểm giáo dục ở trường mầm non
1.1: Xây dựng kế hoạch rèn luyện cho trẻ trong cả năm học:
Sau khi nắm bắt đặc điểm của trẻ trong lớp mình, tôi nghĩ cần thiết phải có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn trong việc rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Việc lập kế hoạch rèn luyện cho trẻ cần đảm bảo yêu cầu từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để tư duy của trẻ nắm bắt kịp những yêu cầu cô đưa ra. Vì vậy tôi đã đề ra cho mình những định hướng cụ thể cho từng giai đoạn.

	Thời gian
	     Đặc điểm phát triển của trẻ       
	Nội dung

	Giai đoạn 1: Tháng 8
	Trẻ mới nhận lớp, lạ cô lạ lớp, qua nghỉ hè kiến thức và kỹ năng của trẻ đã mai một bớt
	- Rèn luyện cho trẻ tập hát một số bài hát mới phù hợp với lứa tuổi để trẻ có tâm thế vui tươi khi đến lớp và hòa nhập với các bạn.

- Cho trẻ nghe một số làn điệu dân ca để trẻ có tình cảm đối với âm nhạc dân tộc và để trẻ mềm tính hơn.

	Giai đoạn 2: tháng 9
	Trẻ đã bước đầu quen lớp quen bạn, có một số kỹ năng tự phục vụ cơ bản, biết làm theo yêu cầu đối với trẻ mẫu giáo lớn.
	- Ôn luyện lại một số kỹ năng vận động đã học ở lớp dưới (  theo nhịp, phách , VĐTTC,...), kết hợp học một số bài hát mới, chơi những trò chơi và vận động đã học ở lớp nhỡ.
- Rèn luyện tai nghe nhạc cho trẻ bằng cách sử dụng các bài tập nghe.

	Giai đoạn 2: tháng 10, 11
	Trẻ đã có nề nếp ổn định, phần nào biết thể hiện cá tính cũng như năng khiếu của bản thân.
	- Dạy trẻ một số vận động mới ( TT nhanh, các bài múa...) với các hình thức khác nhau. 

- Dạy trẻ một số bài hát ngoài chương trình mọi lúc mọi nơi để trẻ có nhiều cảm nhận khác nhau đối với từng thể loại âm nhạc.
- Ôn luyện các kỹ năng đã học mọi lúc mọi nơi.

	Giai đoạn 3: tháng 12, 1
	Trẻ có nề nếp , kỹ năng ổn định. Năng động hơn trong các hoạt động học và chơi.
	- Dạy trẻ cách biểu diễn đối với từng thể loại âm nhạc.

- Cho trẻ làm quen với một số loại nhạc cụ thông qua các trò chơi âm nhạc.

	Giai đoạn 4: tháng 2, 3
	Trẻ có kỹ năng thành thục đối với các môn học, biết làm theo cách riêng của mình.
	- Tổ chức cho trẻ được chơi nhiều trò chơi âm nhạc để rèn luyện kỹ năng cũng như củng cố năng lực biểu diễn cho trẻ.

	Giai đoạn 5: tháng 4, 5
	Trẻ đã hình thành ổn định kỹ năng hát, vận động, trò chơi. Có sáng tạo riêng trong thể hiện, có sự biểu cảm đối với người xem.
	- Tổ chức cho trẻ được ôn luyện các kỹ năng đã học, tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ trong những giờ ngoài hoạt động chung. Cho trẻ được tập một số bài dân vũ đơn giản


Với việc lập ra cho mình kế hoạch chi tiết cụ thể như trên tôi cảm thấy việc phân bố thời gian dành cho dạy âm nhạc cho trẻ đồng đều hơn, không bị chồng chéo trong rèn kỹ năng âm nhạc cũng như kỹ năng các môn học khác. Vừa tạo điều kiện cho việc dạy của cô, vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng hơn và đầy đủ hơn. Nó còn giúp tôi có thời gian hợp lý rèn luyện kỹ năng các môn học khác cho trẻ.
1. 2 : Lựa chọn đề tài phù hợp với từng chủ điểm giáo dục ở trường mầm non
Với trẻ mẫu giáo lớn khả năng âm nhạc tốt hơn so với những trẻ ở lứa tuổi khác vì vậy những đề tài âm nhạc đưa vào dạy trẻ có thể phong phú và khó hơn. Việc này đồng nghĩa với việc các hình thức thể hiện của trẻ khi tham gia học và chơi sẽ hấp dẫn hơn. Qua việc khảo sát trẻ tôi thấy kết quả đạt được là chưa cao. Do vậy tôi cần có nhiều biện pháp cụ thể sát thực hơn để dạy trẻ. Đề tài đưa vào dạy trẻ cũng rất quan trọng, vừa phải đảm bảo tính đa dạng trong tác phẩm, vừa phải đảm bảo mức độ tiếp thu của trẻ. Tôi đã nghiên cứu và chọn lựa một số tác phẩm âm nhạc, trò chơi, ...vừa sức với trẻ nhưng cũng đảm bảo yếu tố mới mẻ và hấp dẫn. Những tác phẩm tôi lựa chọn có ngôn từ và giai điệu trong sáng phù hợp với lứa tuổi của trẻ, đồng thời có tác dụng giáo dục trẻ tình yêu quê hương, yêu gia đình, giáo dục trẻ một số thói quen và hành vi đúng trong cuộc sống. Ngoài việc dạy trẻ những tác phẩm ra tôi còn sắp xếp những tiết tổng hợp biểu diễn để trẻ củng cố lại kỹ năng âm nhạc đồng thời có cơ hội để thể hiện năng khiếu của mình.
	Chủ điểm
	Nhánh
	Tác phẩm lựa chọn

	Trường mầm non
	Trường mầm non của bé
	- NDTT: VĐ theo phách bài “Đêm trung thu”

- NDKH: Nghe hát: “Chiếc đèn ông sao”.

- TCÂN: Ai nhanh nhất.

	
	Ngày tết trung thu
	- NDTT: VĐ theo nhịp bài “Ngày vui của bé”.

- NDKH: Nghe hát: “Ngày đầu tiên đi học”.

- TCÂN: Tiếng hát của ai.

	
	Lớp học của bé
	- NDTT: Dạy hát “Chào ngày mới”.

- NDKH: Nghe hát “Cô giáo”.

- TCÂN: Tai ai nhanh.

	Bản thân
	Tôi là ai
	- NDTT: DH bài “Nắm tay thân thiết”

- NDKH: Nghe hát: “Em đi giữa biển vàng”.

- TCÂN: Chơi trên những ngón tay.

	
	Cơ thể tôi
	- NDTT: VĐ MH bài “ Nào cùng tập thể dục”.

- NDKH: Nghe hát: “Năm ngón tay ngoan”.

	
	Nhu cầu ăn uống hàng ngày của bé
	- NDTT: VĐ TTC bài “Mời bạn ăn”.

- NDKH: Nghe hát “Quả”.

- TCÂN: Nhanh – chậm – dừng.

	Gia đình
	Tổ ấm gia đình
	- NDTT: VĐ TTPH bài “Cả nhà thương nhau”.

- NDKH: Nghe hát: “Cho con”.

- TCÂN: Ai nhanh nhất..

	
	Đồ dùng trong gia đình
	- NDTT: Dạy hát bài “Bé quét nhà”

- NDKH: Nghe hát: ‘Gánh gánh gồng gồng”. 
- TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.

	
	Đồ dùng có sử dụng điện trong gia đình
	- Tổng hợp biểu diễn.

	Nghề nghiệp
	Chào mừng 20 / 11
	- NDTT: VĐ múa bài “Cô giáo miền xuôi”.

- NDKH: Nghe hát: “Cô giáo”.

- TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	
	Nghề sản xuất
	- NDTT: VĐ TTPH bài “Lớn lên cháu lái máy cày”.

- NDKH: Nghe hát: “Em đi giữa biển vàng”.

- TCÂN: Nghe tiết tấu chuyển đồ vật.

	
	Bé thích làm nghề gì
	- NDTT: DH bài “Bác đưa thư vui tính”.

- NDKH: Nghe hát: “Anh phi công ơi”.

- TCÂN: Ai nhanh nhất.

	
	Nghề truyền thống của địa phương
	- NDTT: VĐ nhanh  “Cháu yêu cô chú công nhân”.

- NDKH: Nghe hát: “Xe chỉ luồn kim”.

- TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.

	Giao thông
	Giao thông đường bộ, đường sắt
	- NDTT: VĐ TTPH  “Em đi qua ngã tư đường phố”.

- NDKH: Nghe hát: “Từ một ngã tư đường phố”.

- TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát.

	
	Giao thông đường thủy
	- NDTT: VĐ theo lời ca bài “Em đi chơi thuyền”.

- NDKH: Nghe hát: “Gửi anh một khúc dân ca”.

- TCÂN: Ai nhanh nhất.

	
	Giao thông đường hàng không
	- NDTT: VĐ TTC bài “Bạn ơi có biết”.

- NDKH: Nghe hát: “Anh phi công ơi”.

- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

	
	Luật lệ giao thông
	- Tổng hợp biểu diễn.

	Nước và các hiện tượng tự nhiên
	Nước
	- NDTT: VĐ TTN bài “Cho tôi đi làm mưa với”.

- NDKH: Nghe hát: “Mưa rơi”.

- TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.

	
	Các hiện tượng tự nhiên
	- NDTT: DH bài “Mây, mưa, gió”.

- NDKH: Nghe hát: “ánh trăng hoà bình”.

- TCÂN: Vui cùng thiên nhiên.

	Thế giới thực vật
	Một số loại hoa
	- NDTT: DH bài “Chúc tết”.

- NDKH: Nghe hát: “Mùa xuân ơi”.

- TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát.

	
	Tết nguyên đán
	- NDTT: VĐ múa bài “Mầu hoa”.

- NDKH: Nghe hát: “Hoa trong vườn”.

- TCÂN: Ai nhanh nhất.

	
	Một số loại rau
	- NDTT: VĐ TTPH bài “Bắp cải xanh”.

- NDKH: Nghe hát: “Quả”.

- TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát.

	
	Một số loại quả
	- NDTT: VĐ TTPH bài “Em yêu cây xanh”.

- NDKH: Nghe hát: “Cây trúc xinh”.

- TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát.

	
	Cây xanh và môi trường sống
	- Tổng hợp biểu diễn.

	Thế giới động vật
	Chào mừng ngày 8-3
	- NDTT: VĐ MH bài “Vì sao con mèo rửa mặt”.

- NDKH: Nghe hát: “Chú mèo con”.

- TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	
	Động vật sống dưới nước- trong gia đình
	- NDTT: VĐ TTC “Cá vàng bơi”.

- NDKH: Nghe hát: “Tôm cua cá thi tài”.

- TCÂN: Đô - mi – sol.

	
	Động vật sống trong rừng
	- NDTT: DH bài “Vào rừng xanh”.

- NDKH: Nghe hát: “Chú voi con ở bản Đôn”.

- TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát.

	
	Côn trùng - chim
	- NDTT: DH bài  “Chị ong nâu và em bé”.

- NDKH: Nghe hát: “Em như chim bồ câu trắng”.

- TCÂN: Nghe nhạc đoán tên bài hát.

	
	Sự di chuyển của các con vật
	- Tổng hợp biểu diễn.

	Quê hương đất nước
	Đất nước kỳ diệu
	- NDTT: VĐ múa bài “Múa với bạn Tây Nguyên”.

- NDKH: Nghe hát: “Việt Nam quê hương tôi”.

- TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	
	Biển và hải đảo
	- NDTT: DH bài “Bé yêu biển”.

- NDKH: Nghe hát: “Gửi anh một khúc dân ca”.

- TCÂN: Nghe tiết tấu chuyển đồ vật.

	
	Thủ đô Hà Nội
	- NDTT: VĐ TTPH bài “Yêu Hà Nộit”.

- NDKH: Nghe hát: “Trái đất này là của chúng mình”.

- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

	
	Quê hương Ninh Hiệp
	- Tổng hợp biểu diễn

	Trường tiểu học – Bác Hồ
	Trường tiểu học
	- NDTT: DH bài “Cháu vẫn nhớ trường mầm non”.

- NDKH: Nghe hát: “Đi học”.

- TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.

	
	Bác Hồ
	- NDTT: Múa MH bài “Nhớ ơn Bác”.

- NDKH: Nghe hát: “Bác Hồ người cho em tất cả”.

- TCÂN: Nghe tiết tấu chuyển đồ vật.


Khi dạy trẻ những bài hát này tôi thấy vừa sức với trẻ, trẻ tiếp thu tốt bài học, ngoài ra trẻ còn rất cảm xúc mới khi thể hiện tác phẩm.
2. Biện pháp 2: Rèn luyện tai nghe nhạc, các kỹ năng cơ bản, tập cho trẻ cảm nhận sắc thái tình cảm của các bài hát.

2.1: Rèn luyện tai nghe nhạc và các kỹ năng cơ bản:

Muốn trẻ có được kỹ năng âm nhạc tốt thì trước tiên cần giúp trẻ có kỹ năng nghe tốt. Nếu trẻ nghe nhạc không tốt thì phần hát của trẻ sẽ sai rất nhiều, và vận động cũng không đúng tiết tấu hoặc không khớp với nhịp, khi biểu diễn trẻ sẽ không thể hiện được đúng với sắc thái tình cảm của tác phẩm. Vì vậy việc rèn luyện tai nghe nhạc cho trẻ là hết sức cần thiết.
Để thực hiện biện pháp này không có cách nào khác là cho trẻ được thực hành với các bài tập phù hợp. Tôi đã sưu tầm một số bài tập sau để cho trẻ được trải nghiệm:
* Bài tập nghe trường độ - tiết tấu
Trong âm nhạc, việc sáng tạo ra các tác phẩm thính giác trong dân gian như: đọc vè, đồng dao… thì tiết tấu là yếu tố đầu tiên, chỉ có tiết tấu không có cao độ. Như vậy, tiết tấu là yếu tố đầu tiên trong sáng tạo ra âm nhạc.
Đối với trẻ, việc tiếp xúc với yếu tố nào nhiều trong sinh hoạt hàng ngày thì trở nên dễ. Tiết tấu trong sinh hoạt liên quan đến chuyển động, tốc độ thao tác như: đi nhanh, ăn nhanh, đi chậm, ăn chậm, phản xạ chậm…trẻ vô hình chung được làm quen với tiết tấu trước qua sinh hoạt hàng ngày. Trẻ được trải nghiệm hàng ngày nên việc cảm nhận về tiết tấu sẽ dễ dàng hơn. Qua thực tế giảng dạy và quan sát thì trẻ cảm nhận tiết tấu dễ hơn cao độ. Để giúp trẻ tiếp xúc với âm nhạc đạt hiệu quả cao hơn ta nên rèn tiết tấu trước. Trong nội dung giáo dục âm nhạc, các bài tập nghe trường độ - tiết tấu thường được sử dụng để rèn trong hoạt động hát và vận động nhạc. Cần cho trẻ luyện tiết tấu từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. 
Trẻ mẫu giáo lớn đã có kỹ năng về vận động theo nhạc nhưng khả năng của trẻ chưa đồng đều. Vì vậy muốn đưa các hình thức khác nhau vào trong giờ học thì cần rèn luyện khả năng trẻ đồng đều nhau, thì giờ học mới thành công. Do vậy tôi vẫn tiến hành củng cố cho trẻ các âm hình tiết tấu cơ bản. Mẫu gõ đệm theo tiết tấu quen thuộc có thể áp dụng cho hầu hết các bài hát ở nhịp 2/4. Ba mẫu thường dùng dạy trẻ là : Tiết tấu chậm, tiết tấu nhanh và tiết tấu phối hợp.
(Ký hiệu V là vỗ tay, Nghỉ là không vỗ)
Với ba mẫu kể trên ta áp dụng vào các bài hát ở nhịp 2 phách như sau:
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Ngoài ra có thể cho trẻ luyện thêm một số tiết tấu khác như:

[image: image3.jpg]— i
i¢§dd ==

G E.
v v VMotay V V V Nghi
v ow VMétay V. VV  VNghi
W W VMity VV VV VNghi

Vi du 2 M3u luyén tiét tdu két hop

FNINE RONIRI Y|

VVV V VV VN




Ngoài việc cho trẻ được nghe các loại tiết tấu tôi còn cho trẻ xem các cách vận động theo tiết tấu khác nhau để trẻ đoán. 

Vd: Cho trẻ xem các bạn vỗ vai theo tiết tấu châm, dậm chân theo tiết tấu phối hợp, lắc cổ tay theo tiết tấu nhanh...

Sau đó cho trẻ được nói lên hiểu biết của mình, đồng thời củng cố kiến thức cho trẻ. Như vậy trẻ vừa được nghe tiết tấu vừa được xem cách thực hiện sáng tạo, gợi mở cho trẻ các cách vận động khác nhau.
Tiết tấu này giúp trẻ thể hiện được tiết tấu dài hơn mang tính liên tục. 
Về vấn đề tiết tấu trong khi học nghe đối với trẻ nhỏ cũng chỉ xoay quanh những dạng tiết tấu đơn giản như: trắng, đen, móc đơn, bên cạnh đó trẻ còn có thể học được tiết tấu móc giật...chủ yếu để trẻ có thể nhận biết được nhịp điệu của bài hát. 
Ngoài việc cho trẻ nghe ra tôi còn cho trẻ thực hiện một số vận động sáng tạo theo tiết tấu để nâng cao khả năng cảm thụ của trẻ. Một số hình thức được tôi sử dụng như: Nối đuôi đi chống chân theo tiết tấu chậm, thổi còi theo tiết tấu phối hợp, nhảy sạp theo tiết tấu chậm, vẫy tay theo tiết tấu nhanh... Việc kết hợp giữa nghe và thực hành giúp trẻ nắm bắt đặc điểm các loại tiết tấu tốt hơn.
* Bài tập nghe cao độ
Giai điệu là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của nghệ thuật âm nhạc, như đã biết, hai yếu tố cơ bản tạo nên giai điệu là tiết tấu và cao độ. Trong giáo dục âm nhạc, việc rèn luyện năng lực cảm nhận giai điệu là một việc vô cùng quan trọng. Không phải trẻ nào cũng có khả năng nghe nhạc và cảm thụ âm nhạc, nhiều trẻ phải nghe đi nghe lại, tập đi tập lại mới nghe đúng, một số trẻ có khi nghe mãi cũng không đúng được giai điệu. Tuy nhiên, nếu nghe nhiều, khả năng nghe đúng của trẻ nâng cao hơn. Nếu chỉ cho trẻ nghe thông thường qua các bài hát thì sẽ khó đạt đến kết quả trẻ nghe đúng, hay chính xác. Dẫn đến việc trẻ không xác định được hướng cao độ đi lên, đi xuống, đi ngang… Vì vậy, cần phải xây dựng các bài tập để củng cố khả năng nghe nhạc của trẻ. Tôi đã sưu tầm và đưa một số bài tập cụ thể để hỗ trợ việc nghe cao độ của trẻ. Các bài tập này chủ yếu được luyện trên gam và các bậc ổn định của C dur.
- Giúp trẻ nghe cao độ và bắt chước theo tiếng gà gáy
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Với bài tập nghe cao độ này, tôi có thể đánh đàn cho trẻ nghe hai lần, sau đó  ghép âm ò ó o cho trẻ nghe một lần. Để trẻ có thể ghi nhớ, tôi tiến hành cho trẻ thực hiện hai lần.
Sau khi cho trẻ nghe 3 âm có thể cho trẻ nghe nhiều âm hơn
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Ở bài tập này tôi cho trẻ thực hiện câu dài hơn và làm mẫu sau đó cho trẻ làm hai lần
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Đây là bài tập nâng cao giúp trẻ nghe được chuỗi âm thanh dài hơn. Để giúp trẻ thực hiện tốt hơn, tôi đánh đàn hai lần, yêu cầu trẻ nghe và tự làm.
- Bài tập giúp trẻ cảm nhận âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang. Hướng âm thanh đi lên liền bậc

            Mẫu 1:
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Với bài tập này trước hết tôi đánh đàn cho trẻ nghe một lần. Sau đó cho trẻ đọc nốt theo.
Hướng âm thanh đi xuống liền bậc
            Mẫu 2:
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Tương tự như mẫu 1, tôi cũng đánh đàn cho trẻ nghe một lần, cho trẻ đọc nốt theo. Sau đó, tôi tiến hành ghép hai mẫu 1, 2 và thay bằng âm la, làm mẫu và cho trẻ làm theo.
            Hướng âm thanh đi lên cách bậc
            Mẫu 3:
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Ở bài tập này, tôi đánh đàn cho trẻ nghe một lần, trẻ đọc tên nốt theo giai điệu của đàn. Sau đó tôi tiến hành ghép mẫu 3, mẫu 4 cho trẻ đọc hai lần và thay bằng âm la, tôi làm mẫu, rồi cho trẻ tự làm.

Hướng âm thanh đi ngang
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* Bài tập giúp trẻ cảm nhận nhịp độ, sắc thái:
Để phát huy được hiệu quả của hoạt động nghe nhạc, giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ về ý nghĩa, tính chất, nhịp điệu, sắc thái giữa đường nét giai điệu, nội dung của tác phẩm.
Với các bài tập luyện nghe nhịp độ, sắc thái, tôi đánh đàn hoặc sưu tầm băng nhạc cho trẻ nghe và cảm nhận.
Ví dụ: Bài tập giúp trẻ có nhận biết tính chất của tác phẩm
Mẫu 1
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Cho trẻ nghe để trẻ nhận ra giai điệu bài hát Đường và chân. Đồng thời trẻ có thể cảm nhận giai điệu có nhịp điệu hành khúc.
Mẫu 2
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Với mẫu bài trên, cho trẻ nghe để trẻ nhận ra giai điệu bài hát Quả bóng. Đồng thời trẻ có thể cảm nhận giai điệu có nhịp điệu vui nhộn, hóm hỉnh.
Mẫu 3
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Cho trẻ nghe để trẻ nhận ra giai điệu bài hát Đội kèn tí hon. Và giúp trẻ có thể cảm nhận giai điệu có nhịp điệu hành khúc.
Ví dụ :
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Cho trẻ nghe để trẻ nhận ra giai điệu bài hát Trời nắng trời mưa. Đồng thời trẻ có thể cảm nhận giai điệu của bài hát.

            Bài tập này giúp trẻ nghe nhận biết ra giai điệu nhẹ nhàng của làn điệu hát ru quen thuộc
            Cho trẻ nghe để trẻ nhận ra giai điệu bài hát ru Mẹ yêu con. Đồng thời trẻ có thể nhận ra thể loại trữ tình êm dịu.
Cho trẻ nghe để trẻ nhận ra giai điệu bài hát Khúc hát ru người mẹ trẻ. Đồng thời trẻ có thể nhận ra thể loại trữ tình êm dịu.
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 Ngoài ra tôi lựa chọn một số bản nhạc dân ca có sử dụng các nhạc cụ dân tộc để giới thiệu đến trẻ, giúp trẻ nhận ra màu sắc của âm thanh qua các loại nhạc cụ khác nhau. Trên cơ sở đó để giới thiệu các loại nhạc cụ quen thuộc.
Sau khi tiến hành biện pháp này tôi thấy trẻ lớp tôi đã được củng cố khá tốt các kỹ năng cơ bản như: vận động theo nhạc, nghe và thể hiện được một số cử chỉ, nét mặt phù hợp với từng tác phẩm.
2.2: Động viên trẻ thể hiện phù hợp với sắc thái tình cảm của bài hát
Đối với trẻ mầm non việc dạy hát không hề đơn giản. Vì trẻ chưa biết chữ, càng không hiểu nốt nhạc là gì, trẻ cũng không thể hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngôn ngữ. Do vậy muốn dạy trẻ thuộc được bài hát không còn cách nào khác là cô phải là người làm mẫu, việc làm  mẫu của cô phải vô cùng chính xác để khi trẻ thể hiện không làm mất đi tình cảm của tác giả muốn gửi gắm trong bài hát. Nhưng giáo viên mầm non không phải là ca sĩ, diễn viên, do vậy gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền tải tình cảm của tác phẩm đến với trẻ. Đối với những bài hát khó, không có cách nào khác là cho trẻ nghe ca sĩ hát, vì như vậy trẻ sẽ tri giác tác phẩm một cách tốt nhất. 
Khi cho trẻ nghe hát, có thể trẻ đã được nghe hoặc chưa nghe bài hát lần nào, nhưng một điều đơn giản là dù đã được nghe hay chưa thì việc cho trẻ làm một số động tác nhẹ nhàng là điều đơn giản. Vì vậy trong lúc trẻ nghe tôi có thể cho trẻ đung đưa hoặc lắc lư theo giai điệu bài hát. Tuỳ theo sắc thái tình cảm của bài hát mà có thể cho trẻ làm những động tác nhanh chậm phù hợp.
Sau khi cho trẻ nghe xong tôi trò chuyện với trẻ về nội dung của bài hát, về nhịp điệu, giai điệu của bài hát để từ đó trẻ cảm nhận được sắc thái của bài hát, bài hát đó là nhanh hay chậm, vui hay buồn. Tôi chú trọng để cho trẻ được tự nói lên suy nghĩ của mình về bài hát. Từ đó hình thành ở trẻ thói quen cảm thụ âm nhạc.
Mỗi tác phẩm âm nhạc được viết nên đều ẩn chứa tình cảm tác giả muốn gửi gắm đến người hát, người nghe. Nếu trẻ có kỹ năng nghe và phản ứng nhanh , phù hợp với giai điệu của bài hát là trẻ đã có phản xạ tốt với giai điệu, săc thái tình cảm của bài hát. Cách tốt nhất là cho trẻ được trải nghiệm nhiều. Sau khi trẻ đã có phản xạ tốt hơn với sắc thái tình cảm của bài hát, tôi tiếp tục cho trẻ được thể hiện hiểu biết của mình trong những ca khúc khác nhau. Với những bài hát nhẹ nhàng tình cảm tôi dạy trẻ làm một số động tác nhẹ nhàng mềm mại phù hợp với nội dung bài hát. 
VD: Với bài Em là chim câu trắng: Trẻ có thể làm động tác chim bay nhẹ nhàng.
 - Bài Cho con, trẻ có thể làm động tác ấp ủ tay đưa ra rồi khép vào trước ngực...

Với những bài hát có giai điệu nhanh hơn, sôi nổi hơn, tôi cùng trẻ nghĩ ra hoặc tham khảo trên các trang nhạc một số động tác phù hợp:

VD: Bài Em yêu cây xanh, trẻ có thể nhảy theo giai điệu hoặc vỗ tay theo tiết tấu phối hợp...

Nghe nhạc tốt và thể hiện phù hợp với giai điệu bài hát giúp trẻ phần nào có kỹ năng biểu diễn. Khi sử dụng biện pháp này tôi nhận thấy học sinh lớp tôi có phản ứng nhanh hơn và có nhiều cách thể hiện hơn đối với một bài hát.

3.Biện pháp 3: Tổ chức hiệu quả các hoạt động học và chơi
3.1. Hình thức tổ chức trên tiết học:

a. Làm mẫu chuẩn vận động theo nhạc và có sáng tạo.
Âm nhạc là trừu tượng nhưng có tính giáo dục nghệ thuật sâu sắc. Vai trò của cô giáo  trong vấn đề này là phải tạo được sự hướng thú để trẻ say mê, ham thích hoạt động nghệ thuật. Vì vậy trước khi cho trẻ hoạt động nghệ thật cô cần có những hình thức gợi mở, dẫn dắt giới thiệu và được xem cô biểu diễn mẫu với mức độ hoàn thiện nhất.

Làm mẫu là biện pháp quan trọng nhằm mục đích cho trẻ tri giác toàn vẹn (Tri giác âm nhạc và vận động trong một khối thống nhất).
* Đối với việc dạy trẻ hát: Yêu cầu của dạy hát là giúp trẻ thuộc lời và hát đúng giai điệu của bài hát. Việc làm mẫu cho trẻ cần đảm bảo yếu tố là cô hát đúng giai điệu, nhịp điệu, rõ ca từ và phần nào thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát. Trẻ mẫu giáo rất non nớt nên khi đã dạy sai thì rất khó sửa. Vì vậy khi làm mẫu cho trẻ tôi phải hết sức cẩn thận, nghiên cứu trước lời bài hát, tập hát với đàn cho đúng cao độ và trường độ, đồng thời cô phải hiểu được nội dung bài hát để diễn tả cảm xúc cho trẻ nghe. Khi làm mẫu tôi thường cho đàn nhỏ và chậm ở lần hát mẫu lần 1 để trẻ nghe rõ lời và giai điệu luyến láy trong từng câu nhạc, lần sau tôi cho đàn to hơn một chút nhưng không át tiếng của cô để trẻ có thể nghe được phần đệm  của bản nhac, giúp trẻ cảm nhận được tiết tấu cũng như sắc thái của thể loại bài hát. Khi hát mẫu tôi có thể làm một số động tác minh họa cho nội dung bài hát, từ đó giúp trẻ tri giác tác phẩm ở nhiều khía cạnh và toàn vẹn
* Dạy trẻ vỗ tay hoặc sử dụng đồ chơi âm nhạc gõ đệm theo hát cũng có nhiều cách dạy. Giáo viên cần căn cứ vào loại nhịp, cấu trúc hình tiết tấu của bài hát để chọn hình thức vỗ tay, gõ đệm và cách dạy cho phù hợp. 

– Dạy vỗ tay (hoặc gõ) theo nhịp: Vỗ tay hoặc gõ một tiếng vào phách mạnh, (đầu ô nhịp) phách yếu nghỉ. (V: Vỗ tay)
Ví dụ: Trong bài Thật là hay có câu:

Nghe véo von trong vòm  cây hoạ mi với sơn ca.

                            V   nghỉ         v     nghỉ          v       nghỉ         v  nghỉ

– Dạy vỗ tay (hoặc gõ) tiết tấu chậm: Vỗ tay hoặc gõ 3 tiếng, mỗi tiếng bằng một nốt đen, rồi nghỉ bằng một tiếng(Vỗ tay hoặc gõ vào phách mạnh ở đầu ô nhịp)

Ví dụ: Trong bài Hoa trường em có câu:

Em ngắm chiếc lá,  em ngắm cánh hoa.
         V      v       v nghỉ     v      v       v    nghỉ

- Dạy trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm bài Cháu thương chú bộ đội.  Cô làm mẫu cách vỗ tay như sau:

Cháu thương chú bộ đội nơi rừng sâu biên giới.
                                                V   v    v     nghỉ        v      v   v       
. – Cô giải thích cho trẻ: Các con vỗ tay 3 tiếng rồi nghỉ bằng một tiếng, vỗ tay 3 tiếng rồi nghỉ bằng một tiếng, cứ tiếp tục như vậy cho đến hết bài. bắt đầu vỗ vào tiếng “chú”

Để tạo sự hứng thú cho trẻ và trẻ tích cực vận động theo nhạc tôi có thể linh hoạt, làm đa dạng các cách học thuộc. 
+ Dạy cả lớp vận động theo nhạc. Nối tiếp theo tổ. ( Cô nói: Cô giả làm con chim, khi chim bay về phía tổ nào thì tổ đó vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp). 
+Theo nhóm bạn trai, nhóm bạn gái. (Cô nói: Khi cô bắt nhip cao tay thì các bạn trai vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp, khi thấy cô bắt nhịp thấp tay thì các bạn gái thực hiện. 
+ Nhóm hát, nhóm vận động. (Cô nói: Các bạn trai làm các nhạc công gõ đệm theo nhịp cho các bạn gái cầm micro làm ca sĩ.

+ Theo tốp nhỏ.

+ Cá nhân.

Khi  cô cho trẻ tập sử dụng một loại nhạc cụ nào đó để đệm cho bài hát, cô cần nói  rõ cách gõ cho âm thanh phát ra như thế nào thì phù hợp.

Ví dụ: Dạy trẻ cách sử dụng nhạc cụ là trống: Tay trái cầm trống, tay phải cầm dùi, khi gõ thì gõ vào giữa mặt trống,  sau đó đưa ra gõ vào thành trống. Hoặc dạy trẻ sử dụng nhạc cụ là xắc xô thì tay phải cầm xắc xô (úp xắc xô vào trong lòng bàn tay)  khi gõ thì gõ xắc xô vào lòng bàn tay trái sau đó đưa hai tay rộng ra nghỉ bằng một phách.

* Trong tổ chức có nhiều người tham gia vận động, di chuyển đội hình, múa động tác cháu trai khác động tác cháu gái…Muốn thể hiện  toàn vẹn trong sự kết hợp với âm thanh âm nhạc cùng một lúc là không thể được. Vì vậy để đảm bảo tính toàn vẹn của tri giác, tôi sử dụng biện pháp trình bày cùng với lời giải thích động tác của các cháu trai trước, động tác của các cháu gái sau. Có thể giải thích dưới hình thức dựng hình ảnh mô phỏng hoặc chỉ dẫn ngắn gọn, dễ hiểu. 
Ví dụ : Khi dạy trẻ vận động minh hoạ bài: Chú bộ đội có động tác hai tay vung tự nhiên chân dậm mạnh, cô có thể nói: “Hai tay các con vung tự nhiên, chân dậm mạnh như  như chú bộ đội đang hành quân đấy các con ạ.”

Trong chương trình  một số bài múa đã có biên soạn động tác múa gợi ý, song cô có thể dạy trẻ phối hợp các động tác tay chân, thân hình và thể hiện qua nét mặt kết hợp với âm nhạc.

Ví dụ: Bài Cháu yêu bà của tác giả Xuân Giao. Dựa vào đặc điểm của lớp tôi các cháu có khả năng múa được những động tác đơn giản, dựa vào nội dung của bài hát  tôi đã sáng tạo ra động tác cho phần dạo  nhạc đầu,  động tác của 4 câu hát, phần nhạc kết.

– Phần dạo nhạc đầu: Đứng thẳng, chân đứng rộng bằng vai, hai tay đưa lên cao và đưa sang hai bên theo nhịp bài hát.

– Động tác 1: “Bà ơi bà…lắm” Hai tay dang rộng từ từ ấp vào ngực vào từ “lắm”, kết hợp với nhún chân.

– Động tác 2: “Tóc bà trắng….mây” Hai tay đưa trên đầu vuốt nhẹ xuống hai bên ngực, kết hợp nhún chân vào tiếng “mây”

– Động tác 3: “Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay.”Hai tay từ từ ấp lên ngực vào từ “lắm”. Sau đó đặt hai tay úp vào nhau và kết hợp với nhún chân vào từ “tay”

– Động tác 4: “Khi cháu vâng lời ….vui.”Vỗ tay theo nhịp sang hai bên kết hợp với chống gót chân.

– Phần nhạc kết: Hai tay đưa cao lên trên đầu, lắc cổ tay , kết hợp bước xoay tròn tại chỗ một vòng.

Để tạo sự hứng thú cho trẻ và trẻ tích cực luyện tập múa, tôi có thể cho trẻ múa dưới các hình thức và sắp xếp di chuyển đội hình như sau:

+ Cô cho cả lớp múa. (Đội hình đứng vòng tròn, cô cũng đứng ở vòng

tròn múa cùng trẻ).

+ Trẻ múa theo nhóm các bạn trai  và các bạn gái đứng riêng theo từng vòng tròn. (hai vòng tròn đồng tâm)

+ Trẻ múa từng đôi. (Hai trẻ quay mặt vào nhau hoặc tự chọn bạn để múa)

+ Trẻ múa theo nhóm nhỏ.

+ Cá nhân múa.

 Trẻ bắt chước có thể không như giáo viên nhưng những gì nghe nhìn qua mẫu giúp trẻ khắc sâu ấn tượng, nhận biết một cách xúc cảm các động tác, bài múa. Như vậy bằng nhiều hình thức sinh động, cô sẽ hình thành tư duy trực quan, tạo được những yếu tố ban đầu cho mọi cảm nhận nghệ thuật.

Tiết học là thời gian quan trọng nhất để cung cấp kiến thức kỹ năng , và trẻ có cơ hội để thể hiện năng khiếu của mình. Muốn có kết quả tốt nhất thì cô phải có chuyên môn vững vàng và tổ chức tiết học một cách sinh động, hấp dẫn. Môn âm nhạc là một môn học đòi hỏi năng khiếu, vì vậy không phải trẻ nào cũng có thể thực hiện tốt các bài. Muốn trẻ phát triển đồng đều thì không có cách nào khác, giáo viên phải kiên trì giúp đỡ trẻ. 
Sau khi được cô hướng dẫn tỉ mỉ, trẻ lớp tôi vận động chính xác hơn và tự giác hơn khi nghe nhạc.
b. Động viên trẻ thể hiện tác phẩm một cách tự tin:

Đối với âm nhạc, việc thuộc tác phẩm chưa thể thành công. Muốn thành công thì người biểu diễn phải thể hiện được tình cảm của tác phẩm thông qua cách thể hiện của mình. Nếu trẻ thuộc bài hát mà khi lên biểu diễn chỉ đứng im thì bài hát sẽ rất khô khan. Ngoài việc dạy đúng phương pháp của từng loại tiết, giáo viên còn cần linh hoạt để giúp trẻ phát triển một cách tự nhiên, góp phần bồi dưỡng sự tự tin mạnh dạn khi biểu diễn Trẻ lớp tôi đa phần thiếu sự mạnh dạn khi thể hiện. Vì vậy tôi cần phải cho trẻ được rèn luyện nhiều. Đối với trẻ còn nhút nhát, tôi tạo cho trẻ có nhiều cơ hội để biểu diễn hơn. Tôi động viên trẻ lên thể hiện bằng cách như: Xin cả lớp một tràng pháo tay để chào đón bạn, trong khi trẻ biểu diễn tôi cho trẻ cầm nhạc cụ phù hợp, hoặc trong khi trẻ biểu diễn cả lớp hưởng ứng theo. Những biện pháp đó phần nào giúp những trẻ chưa mạnh dạn biểu diễn tự tin. Và những lần sau trẻ hăng hái tham gia cùng cả lớp, không còn rụt rè mỗi lần cô mời lên biểu diễn nữa.

*Chú ý sửa sai cho trẻ:
Khi trẻ thực hiện không tránh khỏi những trường hợp trẻ làm sai yêu cầu của cô. Khi biết mình bị sai nếu cô không khéo léo sửa sai cho trẻ một cách nhẹ nhàng thì vô hình chung đã làm trẻ xấu hổ với các bạn. Dần dần hình thành ở trẻ sự mất tự tin, lo lắng khi được mời lên biểu diễn. Nhưng nếu không sửa sai cho trẻ sẽ khiến trẻ không đáp ứng đúng với yêu cầu bài hạy. Vì vậy cô phải thật cẩn thận trong sửa sai cho trẻ.Khi phát hiện trẻ sai những lỗi mà nhiều cháu mắc phải tôi sẽ hướng dẫn chung lại cho cả lớp để trẻ hiểu. Với những lỗi mà các nhân trẻ mắc phải tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho cháu đó nhưng không chê bai hay mắng mỏ trẻ để trẻ không cảm thấy bị áp lực. Có thể cho trẻ sai làm lại cùng cả lớp để trẻ cảm thấy yên tâm hơn. Thông thường khi tiến hành dạy hát, dạy vận động cho trẻ, giáo viên hay sửa sai cho trẻ theo dự kiến của mình một cách máy móc mà chưa nghĩ đến kỹ năng cho trẻ. Vì vậy, để khắc phục được tình trạng đó, khi sửa sai cho trẻ, tôi đã khái quát toàn bài  và nắm bắt chú ý sửa khi trẻ hát sai về một số lỗi:

+ Sai về tiết tấu, giai điệu

+ Sai về âm điệu luyến láy

+ Sai về lời ca

+ Sai về âm thanh, phong cách thể hiện.

Với trẻ có năng khiếu, có thể bồi dưỡng trẻ để làm cùng cô  một số công việc như:  múa minh họa, tham gia diễn xuất tạo tình huống, hát nối tiếp cùng cô để làm phong phú hình thức cho trẻ nghe hát…Không nhất thiết lúc nào cũng phải chỉ là cô giáo trong các thao tác làm mẫu, gây hứng thú… cho trẻ. Tiết học sẽ thêm sinh động và tăng phần thú vị nếu xuất hiện sự có mặt của các “ Sao nhí”.

3.2: Hình thức tổ chức ngoài tiết học:
Thực tế giáo dục âm nhạc ở mẫu giáo cho ta thấy rằng năng lực tiếp thu âm nhạc của trẻ không thể tự nó phát triển được, mà phải qua một quá trình: Học - chơi và mọi lúc mọi nơi.

Dạy  mọi lúc mọi nơi không phải lúc nào cũng bắt trẻ hát, múa , như vậy sẽ gây cho trẻ sự nhàm chán. Do đó, tôi đã  linh hoạt áp dụng vào các hoạt động trong ngày của trẻ như: giờ đón trẻ, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời. Hoặc có thể lồng ghép vào các môn học khác như: Làm quen với toán, làm quen văn học, khám phá khoa học, tạo hình...
 Trong chương trình giáo dục mầm non mới, bộ môn giáo dục âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật hết sức gần gũi với trẻ, là một trong những hoạt động mà trẻ mầm non nói chung và trẻ 5 tuổi nói riêng rất yêu thích. Âm nhạc là nguồn hứng thú để trẻ cảm thụ nghệ thuật và bộ môn này còn là phương tiện thiết thực cho các hoạt động giáo dục khác. 
Ví dụ: 

- Giờ đón trẻ và tập thể dục buổi sáng:
 
Giờ đón trẻ là lúc cần tạo không khí vui vẻ, lôi cuốn trẻ đến trường. Giai đoạn này trẻ tạm thời bứt ra những tình cảm âu yếm mà bố mẹ dành cho để đến trường, lúc này âm nhạc góp phần tác động rất lớn. Trường Mầm non nơi tôi công tác đã sử dụng một số bài hát rất phù hợp với từng chủ đề chủ điểm để lôi cuốn thu hút trẻ trong giờ đón trẻ và giờ thể dục buổi sáng như: ca khúc “Em đi Mẫu giáo” sáng tác Dương Minh Viên bởi vì bài hát có nhịp điệu vừa phải, sắc thái vui vẻ trong lời ca : “ Nắng vừa lên em đi Mẫu giáo... ...mừng vui đón em vào trường...”……v…v…
Trong giờ thể dục sáng trẻ được tập theo nhạc, đây cũng là một cơ hội tốt để dạy trẻ thêm nhiều bài hát ngoài chương trình học. Ngoài việc sử dụng nhạc trong nước tôi còn cho trẻ tập theo nhạc tiếng anh, vừa giúp trẻ có thêm hiểu biết về một số tác phẩm nước ngoài vừa tạo hứng thú cho trẻ. Một số bài hát được tôi sử dụng như: Five Little Ducks went out one day, The Animal Sounds Song, Old MacDonald, Finger mamily...
- Tích hợp giáo dục âm nhạc vào các môn học khác:
Có sự tham gia của âm nhạc, tiết học trở nên phong phú hơn: Sử dụng âm nhạc để ổn định, gây hứng thú cho trẻ, chơi các trò chơi trong các giờ học, …Có thể nói, nếu thiếu sự có mặt của giáo dục âm nhạc được tích hợp vào các môn học khác nhau thì rất khó có thể làm cho tiết học thành công, có hiệu quả giáo dục như mong muốn.
  - Giáo dục âm nhạc thông qua giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động góc:

Hoạt động ngoài trời cũng cần cho trẻ làm quen với âm nhạc, hát những bài có nội dung theo đề tài hoặc giáo dục cho trẻ thông qua các bài hát,

Ví dụ như: "Quan sát thời tiết".

Sau khi quan sát xong cô cho trẻ hát bài "Trời nắng, trời mưa". Qua đó giáo dục các cháu biết thích nghi phù hợp với thời tiết, hình thành cho trẻ tình yêu thiên nhiên cuộc sống... Cùng trẻ trò chuyện về bài hát, giải thích cho trẻ về nội dung lời ca, có âm nhạc nhận thấy trẻ vui, làm cho hoạt động thêm nhẹ nhàng, thoải mái. Khi cho trẻ hoạt động ngoài trời cũng có thể cho trẻ vận động theo nhạc nhằm tạo cho trẻ sự mềm dẻo, nhịp nhàng, làm thư giãn thần kinh, kích thích óc sáng tạo và giúp trẻ hiểu biết hơn về thế giới xung quanh.

Theo chương trình giáo dục Mầm non mới hiện nay, Hoạt động góc đi đôi với Hoạt động học có chủ đích. Ở Hoạt động học có chủ đích, mỗi tuần chỉ có một giờ hoạt động, vì vậy việc hướng dẫn trẻ hoạt động theo nhạc thông qua các giờ hoạt động cũng là biện pháp rất cần thiết và tôi luôn chú trọng. Qua hoạt động góc âm nhạc, tôi thấy trẻ tự tin hồn nhiên hát múa. Trẻ được múa hát thường xuyên với các dụng cụ âm nhạc sẽ góp phần bồi dưỡng cho trẻ về năng lực thẩm mỹ.
- Giáo dục âm nhạc thông qua các hội thi, ngày hội:
Một năm trường mầm non Bình Minh nơi tôi đang công tác, có tổ chức rất nhiều ngày hội ngày lễ và các cuộc thi cho các bé. Điển hình như học kỳ I của  năm học 2015-2016 vừa qua trường tôi đã tổ chức ngày “Ngày hội đến trường của bé”, “Bé vui Tết Trung Thu”, “Ngày lễ Noel của bé” …Ở mỗi một ngày hội, ngày thi trường tôi đã dàn dựng để tổ chức các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc, sinh động và công phu. 
- Tích hợp âm nhạc trong hoạt động ăn ngủ của trẻ:

Khi tổ chức giờ ăn của trẻ, tôi thường xuyên bật nhạc cho trẻ nghe trước khi trẻ ăn. Trẻ được ca hát  và thông qua bài hát có thể giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ, ví dụ như thông qua bài hát Mời bạn ăn, giáo dục trẻ tự giác ăn uống, ăn hết suất, qua bài hát Thật đáng chê, tôi dạy trẻ biết ăn uống sạch sẽ, khoa học,…

Giờ ngủ của trẻ có thể sử dụng các bài hát ru để trẻ dễ ngủ và có được giấc ngủ sâu

      - Vận động theo nhạc trong giờ hoạt động chiều: 

    Cô có thể  tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc theo ý muốn, trẻ hát, múa, gõ đệm theo bài hát…cô khuyến khích cả lớp cùng tham gia. Đây là cơ hội để trẻ học hỏi lẫn nhau, chia sẻ cảm xúc và cùng hợp tác biểu diễn.Có thể nói, ngoài giờ âm nhạc, tôi còn tổ chức nghe nhạc trong các giờ khác. 
Với việc cho trẻ được hoạt động mọi lúc mọi nơi, trẻ lớp tôi trở nên say mê hơn, tích cực biểu diễn và tham gia hoạt động hơn. Đồng thời các kỹ năng của trẻ được củng cố tích cực hơn. 
4. Biện pháp 4. Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi âm nhạc rèn luyện cho trẻ, thiết kế đồ dùng dạy học sáng tạo:
Trẻ mầm non thông qua chơi để học vì vậy khi dạy trẻ không thể thiếu các trò chơi. Những trò chơi âm nhạc góp phần rất lớn đối việc việc bồi dưỡng kỹ năng cho trẻ. Ngoài việc tìm tòi một số bài hát mới để cho trẻ được nghe và hoạt động ngoài giờ học, tôi còn sưu tâm và thiết kế một sô trò chơi củng cố và phát triển kỹ năng âm nhạc cho trẻ:

4.1: Sử dụng một số trò chơi rèn luyện kỹ năng cho trẻ

a. Trò chơi Nốt nhạc vui
* Mục đích: Giúp trẻ phân biệt được các âm thanh: tiếng mưa, tiếng gió, tiếng gõ cửa, âm thanh phát ra từ 2 ly nước, giai điệu cao thấp...
- Tạo dáng và bắt chước một số động tác của các con vật.
- Phân biệt và đoán được giọng hát của bạn trong lớp
- Phát triển tai nghe, khả năng phản ứng nhanh nhạy.
* Chuẩn bị:

- Các nốt nhạc 
- Các loại nhạc cụ: phách tre, gáo dừa, trống lắc, đàn t’rưng...
- Băng catset, đàn organ.
- 6 câu hỏi dán sau mỗi nốt nhạc.
- Phấn, bảng
* Cách chơi:
- Nốt nhạc 1: Hãy lắng nghe và đoán xem đó là tiếng gì? ( Cô mở tiếng mưa, tiếng gió, tiếng gõ cửa... cho trẻ đoán).
- Nốt nhạc 2:  Lắng nghe giai điệu và đoán xem đó là bài hát gì? Của nhạc sĩ nào sáng tác?
- Nốt nhạc 3: Lắng nghe xem đó là tiếng gõ của nhạc cụ nào? Được gõ theo tiết tấu gì?
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- Nốt nhạc 4: Đoán xem âm thanh của ly nào? Cô rót 2 ly nước 1 ly màu xanh, một ly màu đỏ: (2 ly bằng nhau nhưng mức nước khác nhau). Cho trẻ nghe âm thanh ở 2 ly nước, sau đó cô đặt 2 ly nước sau tấm bảng và gõ. Các đội sẽ đoán xem đó là âm thanh phát ra từ ly nước nào. Có thể nâng cao luật chơi bằng cách cô thêm 1 ly nước nữa để cho trẻ nghe âm thanh cả 3 ly.
4 nốt nhạc trên cô cho trẻ chơi theo đội hình vòng tròn, mỗi đội cử 1 bạn làm đội trưởng rung chuông giành quyền trả lời, các đội hội ý và trả lời.
- Nốt nhạc 5:  Tạo dáng các con vật có tên trong bài hát: Cô mở bài hát, hát đến bài hát có con vật gì trẻ sẽ làm động  tác minh họa dáng của con vật đó.
- Nốt nhạc 6:  Hãy lắng nghe và vẽ theo giai điệu. Nếu giai điệu thấp sẽ vẽ đường ngang __ , nếu giai điệu tăng dần thì vẽ lên cao dần và giai điệu xuống thấp sẽ vẽ thấp dần .
b: Giai điệu sắc màu:
* Mục đích: Giúp trẻ có phản xạ tốt với âm thanh, phát triển tai nghe nhạc, cảm nhận được giai điệu nhanh chậm khác nhau, rèn luyện khả năng tạo hình thông qua hoạt động âm nhạc.

* Chuẩn bị: Mỗi trẻ 1 tờ giấy trắng và 1 hộp bút màu.

* Cách chơi: cô mở nhạc cho trẻ vẽ theo 1 đề tài nhất định, nhạc nhanh trẻ vẽ nhanh, nhạc chậm trẻ vẽ chậm, nhạc dừng trẻ sẽ giơ bút lên. Hết nhạc cô cho trẻ treo sản phẩm của trẻ.

Khi cho trẻ chơi những trò chơi này tôi thấy kỹ năng biểu diễn , khả năng ghi nhớ tác phẩm và kỹ năng vận động của trẻ được củng cố vững chắc hơn.

4.2: Thiết kế đồ dùng dạy học sáng tạo:

a. Đồ dùng tự tạo:

Môn âm nhạc tuy là một môn học gây được nhiều hứng thú cho trẻ bởi tính sôi nổi nhộn nhịp của nó. Tuy nhiên trẻ mầm non còn chưa có kỹ năng biểu diễn tốt , hơn nữa trẻ chưa đủ kinh nghiệm để thể hiện tác phẩm một cách mạnh dạn tự tin nhất. Do vậy khi cho trẻ biểu diễn rất cần đến các đồ dùng hỗ trợ. Nắm bắt được đặc điểm này tôi đã làm một số đồ dùng phục vụ việc học tập môn âm nhạc cho trẻ. 
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Trẻ biểu diễn cùng dụng cụ âm nhạc

Mỗi chủ điểm tôi thiết kế một loại đồ dùng phù hợp với chủ điểm đó với mong muốn giúp trẻ vừa có thêm hiểu biết về chủ điểm vừa có được hứng thú tốt nhất khi tham gia học.
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Bộ quả lắc dùng trong chủ điểm trường mầm non, bản thân...

Với bộ đồ dùng này tôi đã sử dụng nguyên liệu chính là đồ chơi lắc của trẻ, bọc ở ngoài là lớp vải đính kim sa lấp lánh bắt mắt khi trẻ sử dụng.
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Bộ gõ và lắc dùng trong chủ điểm giao thông, động vật...

Bộ đồ dùng này được làm từ phách tre, vỏ chai, gáo dừa và hộp sữa. Từ những nguyên liệu có sẵn tôi cắt thành hình dáng phù hợp, sau đó trang trí cho đẹp mắt.
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Bộ chuông dùng cho chủ đề ngày lễ noel

Nguyên liệu chính là các quả lắc trong bộ đồ chơi trẻ em, khi lắc tạo ra tiếng chuông vui tai.Tôi dùng vải dạ màu cắt bọc xung quanh các quả chuông và gắn lại thành hình chiếc chuông noel để trẻ biểu diễn. Sau đó trang trí cho quả chuông thêm hấp dẫn. Khi biểu diễn trẻ có thể lắc, gõ vào nhau...
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Bộ quạt dùng trong chủ điểm quê hương đất nước
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Trẻ biểu diễn với quạt

Với bộ dụng cụ này, tôi dùng nguyên liệu chính là vải vụn được huy động từ phía phụ huynh, và que kem gỗ. Dùng keo nến gắn các que kem tạo thành dáng quạt, sau đó cắt vải vụn ghép vào thành chiếc quạt hoàn chỉnh. Trẻ có thể dùng để múa, vận động theo nhạc hoặc chơi trò chơi.Trẻ được sử dụng những dụng cụ này khi biểu diễn khiến trẻ rất thích thú và tự tin thể hiện tác phẩm.
Ngoài việc cho trẻ sử dụng những dụng cụ âm nhạc tự tạo tôi còn tìm tòi và trang trí cho trẻ có được sân khấu như thật khi biểu diễn, và dùng để minh họa cho bài nghe của cô. Tôi dùng rèm lật để vẽ cảnh phù hợp với nội dung bài hát và treo lên tường, khi cần chỉ cần kéo dây là có thể thay đổi cảnh khác.
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Sân khấu biểu diễn chủ đề thực vật
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Sân khấu cô biểu diễn bài Lý cây bông

b. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết học:

Kết hợp với việc sử dụng các đồ dùng tự tạo , tôi còn sử dụng công nghệ thông tin để giúp giờ học của trẻ hiệu quả hơn. Ngoài việc dùng một số phần mềm như: Windows Movie maker, You tube downloader, ...để cắt ghép nhạc, tạo ra những bản nhạc, bài hát phù hợp với bài dạy, tôi còn thiết kế một số trò chơi trên máy tính. Những trò chơi này được thiết kế trên phần mềm powerpoint, vừa dễ sử dụng cho cô, vừa tạo được những hiệu ứng đẹp mắt khi trẻ học.
VD 1: Trò chơi Bông hoa kỳ diệu

Màn hình chính có 5 bông hoa, trẻ chia thành 2 đội chơi, các đội sẽ oẳn tù tì để chọn ra đội được chơi trước. 
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Đội chơi trước sẽ chọn cho mình 1 bông hoa, sau bông hoa đó là 1 bức tranh miêu tả nội dung 1 bài hát trẻ đã được học. Mỗi đội sẽ có thời gian 10 giây để thảo luận và trả lời. Nếu không trả lời được thì quyền trả lời sẽ thuộc về đội khác. Với trò chơi này khi trẻ chọn vào 1 bông hoa nào đó màn hình sẽ link đến 1 trang khác có hình ảnh bài hát. Trên màn hình này có đồng hồ đếm ngược và ô đáp án để trẻ kiểm tra kết quả.
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VD 2: Thử tài nghệ sĩ.

Chia trẻ thành 2 hoặc nhiều đội chơi. Lần lượt các đội sẽ chọn cho mình 1 nàng công chúa. Mỗi nàng công chúa sẽ tặng cho các đội 1 bản nhạc. Các đội sẽ đoán xem nhạc cụ nào đang chơi giai điệu của bài hát. Đoán đúng sẽ được thưởng hoa, đoán sai phải nhường quyền trả lời cho đội khác.

Trên màn  hình có các nàng công chúa: Bạch Tuyết, Rapunzel( Công chúa tóc mây), công chúa tiên cá, công chúa Babier, công chúa Lọ lem Cinderella Khi trẻ chọn nàng công chúa nào thì cô sẽ nhấn chuột và bản nhạc phát lên. 
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Trẻ đoán xong cô sẽ kích chuột để xuất hiện đáp án. Đáp án nằm trong các Slide tiếp sau.
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Với thao tác này tôi đã tạo cho hình ảnh các nàng công chúa liên kết để phát nhạc và kiểm tra kết quả. Sau khi kiểm tra kết quả xong tôi tạo liên kết quay về màn hình chơi chính, nàng công chúa nào đã được chọn sẽ biến mất.

Công nghệ thông tin giúp trò chơi của trẻ hấp dẫn hơn rất nhiều. Trẻ chơi say mê và hứng thú. Điều này góp phần rất lớn cho thành công của giờ học.
5 . Biện pháp 5:   Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh.

Môn âm nhạc là một môn năng khiếu, trẻ thực hiện có hay, có hồn hay không một phần cũng là nhờ khả năng cảm thụ thẩm mỹ của trẻ. Nhưng “ngọc có mài mới sáng”, dù không có năng khiếu thì khi được rèn luyện nhiều trẻ sẽ tiến bộ hơn. Nhận thức được điều này tôi đã tuyên truyền với phụ huynh nội dung dạy trẻ ở trường để phụ huynh nắm được đồng thời phối hợp để phụ huynh kèm cặp thêm con ở nhà. Đối với Ninh Hiệp phụ huynh chủ yếu là buôn bán nên có rất ít thời gian dạy con, và để dạy âm nhạc cho trẻ không phải phụ huynh nào cũng chú trọng và có phương pháp đúng, nên tôi đã thiết kế một số bài giảng điện tử gửi cho phụ huynh để học sinh có thể tự học ở nhà. Đa số trẻ ở đây đi học về là ngồi xem máy tính hoặc điện thoại, tôi động viên huynh mở cho con những bài học này để học. Trong bài giảng có lời hướng dẫn của cô vì vậy trẻ có thể tự làm hoặc có thể nhờ các anh chị lớn giúp đỡ. Những bài giảng của tôi có nội dung trong chương trình như dạy trẻ vận động theo tiết tấu, chơi một số trò chơi âm nhạc, thực hiện một số vận động theo tiết tấu nâng cao...Đồng thời tôi còn tranh thủ những ngày hội ngày lễ ở trường có biểu diễn văn nghệ, tôi dạy trẻ một số bài hát múa và cho trẻ đi biểu diễn, vừa là để tuyên truyền với phụ huynh, tranh thủ sự hợp tác để phụ huynh lưu tâm rèn con ở nhà. Và nhân dịp này tôi cũng tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh để tạo nên những bộ trang phục biểu diễn cho trẻ. Vì ở đây có rất nhiều phụ huynh bán vải và có xưởng may công nghiệp nên việc huy động vải và thợ may để ủng hộ những bộ trang phục phù hợp với từng tiết mục là rất thuận tiện. Và khi phụ huynh đi cỏ vũ cho con mình biểu diễn phụ huynh rất thích và cùng cô trang điểm, thay trang phục cho con... Đây cũng là dịp để gia đình và nhà trường thể hiện sự quan tâm đối với trẻ, mang đến cho trẻ tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng và đầy ắp tiếng cười.
Một số bộ trang phục huy động được từ phụ huynh trong đêm văn nghệ Bé vui tết trung thu và ngày hội bé đến trường của trường:
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Việc tuyên truyền tốt với phụ huynh đã tạo thuận lợi rất lớn, vừa củng cố được kỹ năng cho trẻ, vừa giúp phụ huynh hiểu và thông cảm với những vất vả và khó khăn của cô giáo từ đó có những ủng hộ và đóng góp không nhỏ cho trường lớp của con em mình.

IV: HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN
    1. Đối với  trẻ:

- 100% trẻ hứng thú với các hoạt động giáo dục âm nhạc: hăng hái giơ tay phát biểu, hứng thú say sưa hát múa,…

-  Khả năng biểu diễn của trẻ ngày càng mạnh dạn tự tin. 

- Trẻ được hình thành thị hiếu âm nhạc, trẻ biết lựa chọn, đánh giá tác phẩm, biết cách biểu diễn ở mức độ đơn giản,…

- Trẻ thể hiện thành thạo các kĩ năng cơ bản khi hát, vận động theo nhạc…

- Trẻ thích đi học, đến trường để được múa hát; được cô giáo, bạn bè và  nhiều người khác cổ vũ, động viên, khen ngợi qua các buổi diễn ở lớp, ở trường……

- Trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp và ứng xử văn minh theo chuẩn mực. Bởi trẻ cảm nhận được sâu sắc những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp của các bài hát qua lời ca và giai điệu của bài hát, các điệu múa…Kết quả đạt được như sau:

	Các tiêu chí
	Số trẻ đạt
	Số trẻ chưa đạt
	Lưu ý

	
	SL
	
	%
	
	SL
	
	%
	
	

	1. Khả năng cảm thụ âm nhạc
	32
	
	91
	
	3
	
	9
	
	

	2. Kỹ năng biểu diễn tác phẩm âm nhạc
	33
	
	94
	
	2
	
	6
	
	

	3. Kỹ năng chơi trò chơi âm nhạc
	34
	
	97
	
	1
	
	3
	
	

	4. Kỹ năng vận động theo nhạc
	31
	
	89
	
	4
	
	11
	
	


- Trẻ không chỉ được phát triển về mặt thẩm mỹ, mà còn được nâng cao nhận thức về thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh trẻ, “ Tai âm nhạc” phát triển cùng với sự nhạy cảm giúp trẻ hưởng ứng những tình cảm đạo đức tốt đẹp....

     2. Đối với giáo viên:

- Có nhiều tiết dạy âm nhạc đạt kết quả cao

- Đồ dùng đồ chơi ngày càng phong phú, đa dạng, sử dụng linh hoạt vào nhiều hoạt động khác nhau trong trường mầm non: Làm quen văn học, tạo hình…

-  Thông qua việc làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi cho các giờ học âm nhạc, tay nghề về đồ dùng của tôi được nâng cao
- Âm nhạc và dạy các hoạt động âm nhạc cho trẻ  làm tôi thêm yêu nghề mến trẻ, gắn bó với trường lớp mầm non hơn. Niềm vui của trẻ và sự cổ vũ ủng hộ của phụ huynh qua môn học nghệ thuật này  là món quà tinh thần to lớn giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn vất vả của nghề nghiệp, nỗ lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     3. Đối với Nhà trường:
- Có thêm nhiều tài năng nhí phục vụ các Hội thi, biểu diễn ở trường, địa phương…

- Các cháu có năng khiếu âm nhạc qua hướng dẫn, dạy dỗ của  tôi đã góp phần quan trọng tạo nên các tiết mục đặc sắc, một bầu không khí nghệ thuật vui vẻ, giàu sức truyền cảm và hấp dẫn được người xem.

- Qua các buổi biểu diễn của lớp tôi, nhiều giáo viên trong trường đã thay đổi suy nghĩ, hăng hái tổ chức các hoạt động âm nhạc cho học sinh của mình, tạo ra sự thi đua giữa các lớp, các khối.

- Đồ dùng đồ chơi môn âm nhạc ngày càng phong phú.

- Nhà trường có thêm nhiều nhân tố để lựa chọn biểu diễn vào các ngày lễ hội. Qua hoạt động âm nhạc, trẻ ngày càng mạnh dạn tự tin, có kĩ năng kĩ xảo diễn xuất tốt. Các hoạt động âm nhạc của tôi và trò  thực sự góp phần đáng kể vào phong trào thi đua “ Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”
- Chất lượng giáo dục âm nhạc của nhà trường ngày càng cao.

     4. Phụ huynh:
- Là một địa phương nông thôn, lại coi nhẹ học hành chỉ tập trung vào buôn bán, nhiều phụ huynh có nhiều cái nhìn sai lệch về trường lớp mầm non. Sau khi cùng cô giáo tổ chức và xem trẻ biểu diễn, phụ huynh đã hiểu rõ được tầm quan trọng của giáo dục mầm non đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.
- Trẻ hoạt bát, thông minh, nhanh nhẹn, bước đầu biết bày tỏ lời hay ý đẹp… thông qua các hoạt động văn nghệ khiến cho phụ huynh của tôi ngày càng tin tưởng, không ngại mà ủng hộ nhiều vật chất cho trường lớp như: vải vụn, khâu- máy đồ dùng trang phục, hoá trang, trang điểm cùng cô…phục vụ cho việc biểu diễn của trẻ nói riêng, cho hoạt động giáo dục của nhà trường nói chung.

- Nhân dân yêu thích trẻ mầm non biểu diễn trong ngày lễ hội
C. PHẦN III: KẾT LUẬN
I. KẾT LUẬN:

Âm nhạc thực sự gần gũi với trẻ thơ, âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu được, nó vừa là một nội dung giáo dục, vừa là phương tiện góp phần giáo dục toàn diện nhân cách của trẻ.

Âm nhạc  là phương tiện độc đáo để giáo dục thẩm mỹ cho trẻ, giáo dục đạo đức, hình thành các phẩm chất đạo đức đúng đắn, cao quí của con người cho trẻ. Âm nhạc góp phần phát triển trí tuệ và có tác động đến sự phát triển sinh lý ở trẻ. Để đạt được hiệu quả cao trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ ở trường lớp mầm non, theo tôi tùy thuộc vào năng lực về âm nhạc cũng như nghệ thuật biểu diễn của  giáo viên. Để làm tốt nội dung giáo dục âm nhạc, đòi hỏi giáo viên phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đặc biệt phải có vốn kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm, biết xây dựng và sử dụng linh hoạt những phương pháp, biện pháp, thủ thuật đề ra trong tiết học Bên cạnh đó, giáo viên phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của trẻ trong mối quan hệ với hoạt động âm nhạc, đặc điểm cơ quan phát âm của trẻ.
Âm nhạc có ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện cơ thể trẻ. Trước hết âm nhạc được coi là khả năng tốt nhất để phát triển tai nghe. Tính chất đa dạng của âm nhạc gợi ra những phản ứng gắn với sự thay đổi nhịp tim mạch, sự trao đổi máu, nhưng giúp trẻ học tốt hoạt động âm nhạc thật không phải dễ.

Dạy học, đặc biệt là dạy âm nhạc cho trẻ là một nghệ thuật. Có nhiều cách để thực hiện công việc dạy âm nhạc – một môn học nghệ thuật không thể thiếu với trẻ mẫu giáo. Mỗi người giáo viên lại có phong cách, nghệ thuật lên lớp khác nhau. Song, qua thực tế giảng dạy, các biện pháp mà tôi đã thực hiện và trình bày như trên đã thực sự giúp tôi đạt  hiệu quả cao khi dạy âm nhạc cho trẻ. 
Từ những kết quả đạt được tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau để tổ chức tốt các hoạt động dạy âm nhạc cho trẻ mẫu giáolớn:

- Giáo viên phải nắm vững đặc điểm tiếp nhận âm nhạc của trẻ mẫu giáo lớn.
- Giáo viên phải có khả năng, kiến thức âm nhạc, biết biểu diễn.

- Lôi cuốn tất cả các trẻ trong lớp đều tham gia. Cô giáo vừa phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu, đồng thời phải chú ý dìu dắt, giúp đỡ các trẻ còn yếu kém, nhút nhát. Tất cả các trẻ trong lớp đều phải được hòa đồng trong không khí vui tươi thân thiện.

- Trang phục đẹp và phù hợp, đồ dùng biểu diễn phong phú sẽ tạo được nhiều cảm xúc thẩm mỹ của trẻ về bài hát. .

- Cần chú ý đến khả năng nhận thức và khả năng ca hát, vận dộng và biểu diễn của trẻ, không nên đòi hỏi quá cao về nghệ thuật để đảm bảo tính  vừa sức.

- Tôn trọng và khích lệ các cách thể hiện của  trẻ để tạo nhiều ấn tượng, nhiều cảm xúc độc đáo cho  của trẻ về bài hát.
- Phát hiện và tạo điều kiện cho trẻ có năng khiếu phát huy năng lực sáng tạo.Từ đó động viên, khích lệ, lôi cuốn trẻ khác.

- Cần chú ý đến cả trẻ ngồi xem, động viên trẻ vỗ tay tán thưởng khi cần thiết, tôn trọng các bạn diễn, trật tự hoặc giao lưu khi có thể…

- Kiên trì chịu khó học hỏi, tìm tòi ở sách báo, tài liệu , các phương tiện thông tin ( vô tuyến, mạng Internet, đĩa hình,…) các buổi biểu diễn dành cho thiếu nhi, như: chương trình Đồ rê mí, một phút tỏa sáng…… để tích luỹ và học hỏi cách tổ chức hoạt động âm nhạc  cho trẻ.

- Giao tiếp với phụ huynh nhẹ nhàng thân thiện, thường xuyên mời dự xem biểu diễn để phụ huynh ủng hộ vật chất và tinh thần cho cô và trẻ..
- Nhanh nhẹn, tích cực chủ động  xây dựng các kế hoạch để trẻ được hát múa trong một môi trường nghệ thuật thường xuyên

 II. ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ:
* Đối với Phòng giáo dục:
        Mong Phòng giáo dục tạo điều kiện cho giáo viên tiếp tục được tham gia tập huấn, kiến tập về môn âm nhạc
* Đối với nhà trường:


Mong nhà trường tiếp tục đầu tư đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho các buổi học âm nhạc.

Trên đây là một số kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc mà tôi đã và đang thực hiện ở trường lớp mình. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các vị lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để tôi học hỏi, tiếp thu được thêm nhiều cái hay, cái đẹp của nghệ thuật giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo. Qua đó, được thiết thực góp phần vào sự nghiệp giáo dục của mầm non nước nhà  ngày một tốt hơn. 
        Tôi xin chân thành cảm ơn !
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